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PHỤ LỤC 1:  ANH   CH  INH VI N THAM GIA HỘI THẢO 1 

“BÍ QUYẾT CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG” 

(Kèm theo công văn số 175/CTSV, ngày  17 tháng 06 năm 2022) 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 19021359 Kiều Thái Sơn 23/4/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC2 

2 18020280 Lê Tiến Đạt 17/6/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

3 21020139 Phạm Văn Đức 14/1/2003 QH-2021-I/CQ-K 

4 19020618 Dương Văn Tân 15/2/2001 QH-2019-I/CQ-R 

5 19020514 Từ Minh Đăng 16/12/2001 QH-2019-I/CQ-R 

6 19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 QH-2019-I/CQ-A-E 

7 19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 QH-2019-I/CQ-A-E 

8 19021177 Hà Văn Nguyên 27/7/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

9 19021175 Nguyễn Quang Minh 9/12/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

10 19021174 Nguyễn Công Minh 13/6/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

11 21020409 Lê Minh Thuận 21/5/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

12 21020300 Nguyễn Trường Đạt 7/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

13 21020761 Lê Anh Đức 25/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

14 21020035 Nguyễn Huy Thái 15/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-CLC 

15 18020308 Vũ Văn Định 6/3/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

16 18020382 Nguyễn Trọng Dũng 10/10/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

17 21020605 Phùng Minh Tuấn Anh 12/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

18 21020444 Đinh Văn Khải 14/12/2003 QH-2021-I/CQ-K 

19 18020541 Đặng Minh Hoàng 8/4/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

20 18021146 Nguyễn Đức Thắng 25/3/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 

21 21020380 Lê Duy Quang 29/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

22 19021022 Lê Mạnh Dũng 5/1/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

23 21020902 Nguyễn Anh Đức 2/6/2003 QH-2021-I/CQ-R 

24 19020216 Đỗ Thị Hồng Ánh 7/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

25 18020782 Nguyễn ĐÌnh Lộc 15/2/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

26 21020717 Đỗ Minh Sáng 4/3/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

27 18020157 Đỗ Tuấn Anh 19/6/2000 QH-2018-I/CQ-R 

28 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/5/2001 QH-2019-I/CQ-R 

29 19021498 Vũ Thị Hồng Nhung  16/10/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 

30 21020123 Nguyễn Tiến Hoàng 17/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

31 19021140 Nguyễn Đình Vỹ 21/8/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

32 21020143 Vũ Mạnh Hùng 13/6/2003 QH-2021-I/CQ-K 

33 21020898 Trần Đình Đắc 11/4/2003 QH-2021-I/CQ-R 

34 21020647 Vũ Thành Long  12/11/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

35 21021503 Nguyễn Phan Hùng 27/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

36 21020175 Nguyễn Duy Chiến 22/5/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

37 19020442 Lê Tuấn Thành 30/4/2001 QH-2019-I/CQ-C-C 

38 19020397 Tạ Viết Phương 3/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-C 

39 19021578 Phạm Văn Bảo 10/1/2001 QH-2019-I/CQ-AT 

40 21020538 Nguyễn Hữu Việt Cương  17/3/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

41 19021155 Nguyễn Phú Dũng 22/8/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

42 19021140 Nguyễn Đình Vỹ 21/8/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

43 21020429 Vũ Tuấn Anh 20/10/2003 QH-2021-I/CQ-K 

44 21020444 Đinh Văn Khải 14/12/2003 QH-2021-I/CQ-K 

45 19020261 Nguyễn Thị Dung 22/2/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

46 21020406 Nguyễn Công Thiên 2/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

47 21020300 Nguyễn Trường Đạt 7/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

48 21020363 Nguyễn Hoài Ngân 7/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-C 

49 21021538 Nguyễn Anh Sơn 3/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

50 21021262 Nguyễn Đức Anh 20/6/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

51 21020930 Đỗ Hoàng Nam 8/10/2003 QH-2021-I/CQ-R 

52 21021244 Nguyễn Ngọc Toàn 1/10/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 

53 18020957 Mai Xuân Ngọc 21/4/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

54 18020861 Võ Nguyễn Trọng Luân 26/4/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

55 21020610 Nguyễn Lê Hải Châu 5/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

56 19020582 Hoàng Hải Nam 5/11/2001 QH-2019-I/CQ-K2 

57 21020455 Lê Quốc Toản 22/7/2003 QH-2021-I/CQ-K 

58 19020385 Nguyễn Như Ngọc 25/9/2001 QH-2019-I/CQ-C-CLC 

59 19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/7/2001 QH-2019-I/CQ-T-CLC 

60 19020700 vũ huy hoàng 4/7/2001 QH-2019-I/CQ-V 

61 19020706 Nguyễn Mạnh Hùng 20/9/2001 QH-2019-I/CQ-V 

62 21020558 Nguyễn Đức Anh 9/9/2003 QH-2021-I/CQ-K 

63 18020302 Nguyễn Tiến Điệp 18/7/2000 QH-2018-I/CQ-M1 

64 21020458 Vũ Thành Vân 27/12/2003 QH-2021-I/CQ-K 

65 21021005 Bùi Đức Mạnh 19/2/2003 QH-2021-I/CQ-E 

66 19020933 Phạm Quốc Huy 3/1/2000 QH-2019-I/CQ-XD 

67 21020108 Vũ Việt Khánh 14/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 

68 21021296 Phạm Tuấn Đức 28/12/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

69 21040322 Nguyễn Ngọc An 10/12/2001 #N/A 

70 21021341 Bùi Nhật Minh 26/11/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

71 19021123 Hoàng Văn Toàn 8/3/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

72 18021307 Mai Ngọc Trinh 4/9/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

73 21020647 Vũ Thành Long  12/11/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

74 21021609 Trịnh Lê Hoàng Long 16/1/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

75 19021011 Triệu Văn Đăng 24/1/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

76 19020751 Đỗ Vinh Tân 22/11/2001 QH-2019-I/CQ-V 

77 19020261 Nguyễn Thị Dung 22/2/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

78 19020759 Lê Nguyên Thành 11/3/2001 QH-2019-I/CQ-V 

79 21020633 Nguyễn Quang Huy 3/8/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC 

80 19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/2/2001 QH-2019-I/CQ-XD 

81 19020457 Lê Đức Tĩnh 31/10/2001 QH-2019-I/CQ-C-C 

82 21021287 Nguyễn Bá Phương Đông 27/9/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

83 21020791 Nguyễn Quang Thành 14/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

84 21021369 Trần Đức Thành 14/10/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

85 19021069 Nguyễn Văn Kiên 25/2/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

86 18020450 Trần Thanh Hải 25/9/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 

87 19020765 Cao Xuân Thình 24/2/2001 QH-2019-I/CQ-E 

88 19020743 Nguyễn Tài Phúc 18/2/2001 QH-2019-I/CQ-E 

89 19020721 Nguyễn Thế Thành Luân 10/9/2001 QH-2019-I/CQ-E 

90 19020687 Tăng Thị Giang 10/1/2001 QH-2019-I/CQ-E 

91 19021036 Nguyễn Ngọc Hải 14/1/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

92 19020742 Phạm Hồng Phúc 8/1/2001 QH-2019-I/CQ-V 

93 19021382 Nguyễn Đức Tuấn 22/11/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 

94 21021411 Ninh Hải Đăng 4/4/2003 QH-2021-I/CQ-A-E 

95 21021434 Vũ Xuân Quân 26/10/2001 QH-2021-I/CQ-A-E 

96 19021383 Nguyễn Anh Tuấn 15/12/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 

97 21020477 Đào Thị Kim Thịnh 10/4/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

98 21020249 Tống Minh Trí 13/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 

99 19021001 Phạm Công Chung 13/12/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

100 19020583 Nguyễn Thành Nam 21/10/2001 QH-2019-I/CQ-R 

101 21021609 Trịnh Lê Hoàng Long 16/1/2002 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

102 21020968 Nguyễn Văn Dương 27/2/2003 QH-2021-I/CQ-V 

103 21020978 Nguyễn Trường Giang 19/6/2003 QH-2021-I/CQ-V 

104 21021039 Vũ Thị Thương Thảo 14/9/2003 QH-2021-I/CQ-E 

105 21021013 Nguyễn Đức Nguyên 20/11/2003 QH-2021-I/CQ-E 

106 19021625 Chu Văn Thìn 1/3/2001 QH-2019-I/CQ-AT 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

107 19021625 Chu Văn Thìn 1/3/2001 QH-2019-I/CQ-AT 

108 21021007 Nguyễn Văn Mạnh 22/3/2003 QH-2021-I/CQ-E 

109 18021356 Phí Văn Tuân 24/8/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

110 19020353 Lê Thành Long 15/6/2022 QH-2019-I/CQ-C-D 

111 21020631 Trần Bá Hoàng 18/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

112 21020339 Nguyễn Đức Kiên 3/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

113 19020451 Bùi Anh Thư 7/7/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

114 19020466 Vũ Đức Trung 24/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

115 19020416 Phạm Văn Sang 2/4/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

116 21020635 Phan Việt Hưng 7/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

117 19020226 Lê Trần Lâm Bình 27/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

118 21020220 Đoàn Ngọc Minh  4/4/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

119 19020381 Nguyễn Đăng Minh 5/11/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

120 19020557 Phạm Quang Huy 19/9/2001 QH-2019-I/CQ-R 

121 19020281 Trần Thị Hiền 5/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

122 19020635 Đào Duy Thuận 28/9/2001 QH-2019-I/CQ-K2 

123 19020211 Cao Đức Anh 19/4/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

124 21020559 Nguyễn Gia Bảo 3/11/2003 QH-2021-I/CQ-K 

125 21020658 Đoàn Vũ Quang Phú  21/12/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC 

126 21020380 Lê Duy Quang 29/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

127 21020717 Đỗ Minh Sáng 4/3/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

128 21020205 Nguyễn Tuấn Hưng 16/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

129 21020647 Vũ Thành Long 12/11/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

130 21020477 Đào Thị Kim Thịnh 10/4/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

131 21020249 Tống Minh Trí 13/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 

132 21020658 Đoàn Vũ Quang Phú 21/12/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC 

133 18021175 Nguyễn Chí Thành 7/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 

134 19021627 Vũ Trung Thông 12/2/2001 QH-2019-I/CQ-AT 

135 18020521 Vũ Đình Hiệu  19/7/2000 QH-2018-I/CQ-H1 

136 19020083 Phạm Bảo Phúc 25/7/2001 QH-2019-I/CQ-N 

137 21020678 Phạm Hải Anh 28/9/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

138 21021602 Lê Trung Kiên 8/2/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

139 21020427 Nguyễn Nhật Anh 1/11/2003 QH-2021-I/CQ-K 

140 19021203 Lê Quang Vũ 6/5/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

141 19021196 Hoàng Hữu Trường 17/2/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

142 19020084 Trịnh Ngọc Tâm 7/5/2001 QH-2019-I/CQ-J 

143 21020557 Nguyễn Quy Thành An 11/10/2003 QH-2021-I/CQ-K 

144 21020987 Nguyễn Sinh Minh Hoàn 1/10/2003 QH-2021-I/CQ-E 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

145 18021284 Nguyễn Đức Toàn 22/3/2000 QH-2018-I/CQ-H2 

146 21020259 Hoàng Bùi Quế Anh 22/9/2003 QH-2021-I/CQ-A-G 

147 21020760 Nguyễn Hữu Đồng 9/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

148 21020331 Trần Quốc Huy 9/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

149 18021128 Nguyễn Tiến Thái 6/3/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

Ấn định danh sách 149 sinh viên./. 

 


